
 

48 CÔNG BÁO/Số 07+08/Ngày 05-8-2019

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 07/2019/NQ-HðND Bình Dương, ngày 31 tháng 7 năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 
Quy ñịnh chế ñộ, chính sách hỗ trợ ñối với công chức, viên chức, 

nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và ðào tạo, 
Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương 

 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG 
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ MƯỜI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Xét Tờ trình số 3148/TTr-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh về chế ñộ, chính sách hỗ 
trợ ñối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh, sinh viên ngành Giáo dục và 
ðào tạo, Giáo dục nghề nghiệp tỉnh Bình Dương; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-HðND 
ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Ban Văn hóa-Xã hội và ý kiến thảo luận của ñại biểu Hội 
ñồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Quy ñịnhchế ñộ, chính sách hỗ trợ ñối với công chức, viên chức, nhân 
viên 

1. Hỗ trợ nhân viên cấp dưỡng, phục vụ, bảo vệ, viên chức phụ trách công tác thư 
viện trong các cơ sở Giáo dục và ðào tạo và Giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc tỉnh 
quản lý (bao gồm: giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường 
xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên, giáo dục ñại học), cụ thể như sau: 

a) Nhân viên cấp dưỡng ñược hỗ trợ 01 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

Ngoài chế ñộ trên, nhân viên cấp dưỡng trong các cơ sở giáo dục mầm non, trong 
trường hợpcấp dưỡng phục vụ số trẻ vượt quá quy ñịnh thì ñược hỗ trợ thêm 05 ngày 
tiền lương hiện hưởng/người/tháng.Mỗi ñơn vị chỉ ñược thiếu không quá 02 cấp 
dưỡng trong năm học. 

b) Nhân viên phục vụ ñược hỗ trợ 500.000 ñồng/người/tháng.   

c) Nhân viên bảo vệ ñược hỗ trợ 600.000 ñồng/người tháng và tiền trang phục 
600.000 ñồng/02 bộ/người/năm.   
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d) Viên chức phụ trách công tác thư viện ñược hỗ trợ 0,2 lần mức lương cơ 
sở/người/tháng. 

2. Giáo viên phụ trách công tác chống mù chữ - phổ cập giáo dục tại các xã, 
phường, thị trấn ñược hỗ trợ 0,3 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

3. Hỗ trợ tiền trang phục  

Công chức, viên chức, nhân viên hợp ñồng trực tiếp làm công tác phục vụ các lớp 
bán trú trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập ñược hỗ trợ tiền trang phục với 
mức 300.000 ñồng/2 bộ/người/năm.   

4. Hỗ trợ cho công chức, viên chức, nhân viên có gốc tuyển dụng là giáo viên 

Mức hỗ trợ ñối với công chức, viên chức, nhân viên có gốc tuyển dụng là giáo 
viên (khi tuyển dụng có chuyên ngành ñào tạo là sư phạm hoặc chuyên ngành ñào tạo 
không phải là sư phạm và có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm) không trực tiếp giảng dạy, 
ñược phân công làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 
như sau: 

a) Hỗ trợ 30% mức lương ñang hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) ñối với cơ sở 
giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi 
dưỡng nghiệp vụ tỉnh, giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường trung 
cấp. 

b) Hỗ trợ 25% mức lương ñang hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có) ñối với 
trường cao ñẳng, trường ñại học. 

ðối với chức danh Kế toán, Văn thư, Thủ quỹ, Y tế phải ñược phân công trước 
ngày 01/7/2012. 

5. Hỗ trợ công chức, viên chức khi ñược ñiều ñộng, phân công công tác ở các ñịa 
phương khác nơi ñăng ký thường trú như sau:  

a) Từ 20km ñến 40km ñược hỗ trợ 100.000 ñồng/người/tháng. 

b) Trên 40km ñược hỗ trợ 150.000 ñồng/người/tháng. 

6. Hỗ trợ Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân  

a) Nhà giáo Ưu tú: 0,4 lần mức lương cơ sở/người/tháng, kể cả Nhà giáo ưu tú ñã 
nghỉ hưu. 

b) Nhà giáo Nhân dân: 0,6 lần mức lương cơ sở/người/tháng, kể cả Nhà giáo 
nhân dân ñã nghỉ hưu. 

7. Hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành Giáo dục và ðào tạo, Giáo dục 
nghề nghiệp nhân kỷ niệm “Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11” hằng năm: 200.000 
ñồng/người. 
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8. Hỗ trợ cho công chức Phòng Giáo dục và ðào tạo, Sở Giáo dục và ðào tạo; 
công chức, viên chức thuộc trường mầm non công lập ñược người có thẩm quyền ra 
quyết ñịnh phân công quản lý các ñơn vị mầm non ngoài công lập ñóng trên ñịa bàn 
ñược hưởng 01 ngày lương/tuần/người (cách tính thực hiện như cách tính tiền lương dạy 
thêm giờ). 

9. Hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên của nhà trẻ, mẫu giáo, các trường mầm 
non bán trú: 200.000 ñồng/người/tháng. 

10. Hỗ trợ Ban Giám hiệu cơ sở giáo dục mầm non công lập 

Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng các trường bán trú trực tiếp tham gia hỗ trợ và 
kiểm tra giáo viên về công tác chăm sóc và tổ chức giờ ăn, giờ ngủ cho trẻ tại các 
nhóm lớp, ñược hỗ trợ: 

a) ðơn vị là nhà trẻ, trường mầm nonthì ñược tính 02 ngày lương/người/tháng. 

b) ðơn vị là trường mẫu giáo có số lớp tổ chức ăn dưới 04 lớp thì ñược tính 01 
ngày lương/người/tháng. 

c) ðơn vị là trường mẫu giáo có số lớp tổ chức ăn từ 04 lớp trở lên thì ñược tính 
1,5 ngày lương/người/tháng. 

Cách tính mức hỗ trợ quy ñịnh tại Khoản này ñược thực hiện như cách tính tiền 
lương dạy thêm giờ.  

11. Hỗ trợ giáo viên cơ sở giáo dục mầm non công lập 

a) ðối với các ñơn vị có tổ chức ăn, giáo viên ñến sớm trước 06 giờ 30 ñể vệ sinh 
phòng, nhóm lớp, chuẩn bị ñồ chơi ñể tổ chức ñón trẻ và chuẩn bị các ñiều kiện tổ 
chức cho trẻ ăn sáng; tổ chức và trực trưa cho trẻ ngủ (từ 11 giờ 30 ñến 13 giờ 30); tổ 
chức trả trẻ từ (16 giờ 30 ñến 17 giờ 30), ñược gọi chung là “trực sáng, trực trưa”. 

- Trường hợp nếu giáo viên tham gia trực sáng, trực trưa ñầy ñủ trong tháng theo 
phân công của Hiệu trưởng thì ñược tính tối ña là 04 ngày lương/người/tháng. 

- Trường hợp thiếu giáo viên, Hiệu trưởng bố trí 01 giáo viên/lớp thì ñược tính tối 
ña 06 ngày lương/người/tháng. 

- Trường hợp giáo viên không tham gia ñầy ñủ, tùy theo số giờ vắng của giáo 
viên mà tính theo thực tế. 

- Trường hợp nữ giáo viên có con nhỏ dưới 12 tháng tuổi hoặc có thai từ 06 tháng 
trở lên (sinh con theo quy ñịnh kế hoạch hóa gia ñình) thì không phải trực sáng, trực 
trưa. Trường hợp thiếu giáo viên nhưng các giáo viên này vẫn trực bình thường thì 
ñược tính 06 ngày lương/người/tháng. 

b) Giáo viên mầm non trực tiếp ñứng lớp có số trẻ vượt từ 20% trở lên so với số 
trẻ/lớp theo quy ñịnh ñược hưởng 04 ngày lương/tháng/giáo viên  

c) Giáo viên mầm non mới ra trường, trong thời gian tập sự ñược hỗ trợ thêm 
15% cho ñủ 100% lương bậc khởi ñiểm và phụ cấp (nếu có). 
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d) Hỗ trợ 0,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng ñối với Ban Giám hiệu, giáo viên 
mẫu giáo và 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng ñối với giáo viên nhà trẻ (bao gồm 
cả giáo viên trong thời gian tập sự), thời gian hỗ trợ là 05 năm. 

ñ) Hỗ trợ giáo viên mầm non tuyển dụng mới 

Hỗ trợ chế ñộ thu hút ñối với giáo viên mầm non tuyển dụng mới bằng 01 lần 
mức lương cơ sở/người/tháng, thời gian hỗ trợ là 05 năm. 

Cách tính mức hỗ trợ quy ñịnh tại ðiểm a, ðiểm b, Khoản này ñược thực hiện như 
cách tính tiền lương dạy thêm giờ. 

12. Hỗ trợ cho giáo viên mầm non chưa ñạt chuẩn (bảo mẫu) 

Giáo viên mầm non chưa ñạt chuẩn tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập 
ñược hỗ trợ 35% mức lương ñang hưởng và phụ cấp chức vụ (nếu có). 

13. Hỗ trợ giáo viên tiểu học dạy lớp vượt số học sinh theo quy ñịnh của ðiều lệ 
trường tiểu học 

Giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn dạy lớp tiểu học có số học sinh vượt từ 
20% trở lên so với số học sinh/lớp theo quy ñịnh ñược hỗ trợ thêm 18 giờ dạy/giáo 
viên/tháng (cách tính thực hiện như cách tính tiền lương dạy thêm giờ). Thời gian hưởng 
09 tháng/năm. 

14. Hỗ trợ tiền thuê nhà trọ ñối với công chức, viên chức có khó khăn về nhà ở  

Công chức, viên chức ñang công tác tại các cơ sở giáo dục công lập (gồm giáo 
dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, giáo dục nghề nghiệp - giáo 
dục thường xuyên và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh) 
ñược ñiều ñộng, phân công công tác cách xa nơi ñăng ký thường trú từ 30 km trở lên, 
không ñược bố trí nhà công vụ mà phải thuê nhà ở thì ñược hỗ trợ tiền thuê nhà trọ 
bằng 0,7 lần mức lương cơ sở/người/tháng (thời ñiểm ñược ñiều ñộng, phân công phải 
sau thời ñiểm ñăng ký thường trú). 

Thời gian ñược hưởng chế ñộ hỗ trợ là 05 (năm) năm. Trường hợp công chức, 
viên chức trong thời gian hưởng chế ñộ hỗ trợ trên sẽ không hưởng chế ñộ hỗ trợ ñược 
quy ñịnh tại Khoản 5 của ðiều này. 

15. Hỗ trợ giáo viên, giảng viên làm ñồ dùng dạy học, thao giảng, thực hành 

a) Tiền thưởng người làm ñồ dùng dạy học ở hội thi cấp tỉnh: 

- ðạt loại A: 1.000.000 ñồng/ñồ dùng. 

- ðạt loại B:  750.000 ñồng/ñồ dùng. 

- ðạt loại C:  500.000 ñồng/ñồ dùng. 

b) Hỗ trợ giáo viên, giảng viên dự thi thao giảng thực hành các bậc học, cấp học: 

- Giáo viên dự thi: 200.000 ñồng/tiết (tính theo số tiết quy ñịnh) 
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- Tiền làm ñồ dùng dạy học minh hoạ cho tiết giảng thực hành: 100.000 ñồng/ñồ 
dùng. 

16. Chế ñộ khen thưởng giáo viên, giảng viên có học sinh, sinh viên ñạt giải quốc 
gia 

a) Giải nhất: 10 lần mức lương cơ sở/giải. 

b) Giải nhì:   07 lần mức lương cơ sở/giải. 

c) Giải ba:    05 lần mức lương cơ sở/giải. 

d) Giải khuyến khích: 03 lần mức lương cơ sở/giải. 

17. Chế ñộ khen thưởng giáo viên, giảng viên có học sinh, sinh viên ñạt giải cuộc 
thi khoa học, kỹ thuật quốc gia 

a) Giải nhất: 05 lần mức lương cơ sở/giải. 

b) Giải nhì:  3,5 lần mức lương cơ sở/giải. 

c) Giải ba:   2,5 lần mức lương cơ sở/giải. 

d) Giải khuyến khích: 1,5 lần mức lương cơ sở/giải. 

18. Hỗ trợ giáo viên bồi dưỡng ñội tuyển của Tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp quốc 
gia 

a) Giáo viên tham gia bồi dưỡng ñội tuyển của Tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp quốc 
gia ñược hỗ trợ 0,3 lần mức lương cơ sở/tiết dạy. Số tiết dạy không quá 360 tiết/môn 
học/năm học/khối lớp. 

 b) Mời chuyên gia bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia: Mức 
thù lao theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở ñược sự chấp thuận của cấp có thẩm 
quyền. 

19. Hỗ trợ cho công chức, viên chức trực tiếp tham gia sinh hoạt hè: 200.000 
ñồng/người/toàn ñợt hè và ñịnh mức hỗ trợ tiền xăng xe cho thanh niên tình nguyện 
phục vụ công tác hè: 100.000 ñồng/người/toàn ñợt hè. 

20. Hỗ trợ một lần ñối với xã, phường, thị trấn và huyện, thị xã, thành phố ñạt 
chuẩn về công tác phổ cập giáo dục bậc trung học 

a) Hỗ trợ 2.000.000 ñồng/xã, phường, thị trấn. 

b) Hỗ trợ 10.000.000 ñồng/huyện, thị xã, thành phố. 

ðiều 2. Quy ñịnh chế ñộ, chính sách hỗ trợ ñối với học sinh, sinh viên 

1. Hỗ trợ tiền ăn trưa cho trẻ em 5 tuổi ở các cơ sở giáo dục mầm non 

Trẻ em 5 tuổi (ñang học lớp Lá) tại các cơ sở giáo dục mầm non có cha mẹ thuộc 
diện hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy ñịnh chuẩn nghèo của tỉnh; trẻ mồ côi cả cha 
lẫn mẹ hoặc khuyết tật có khó khăn về kinh tế ñược hỗ trợ tiền ăn trưa: 0,1 lần mức 
lương cơ sở/trẻ/tháng (ñược hưởng theo thời gian học thực tế, nhưng không quá 09 
tháng/năm học). 
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2. Chế ñộ khen thưởng học sinh trúng tuyển ñại học ñạt ñiểm cao 

Học sinh học ở các trường trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương nếu có ñiểm trúng tuyển 
ñại học hàng năm ñạt số ñiểm cao thì ñược thưởng như sau: 

a) ðạt từ 29 ñiểm trở lên ñược thưởng 10 lần mức lương cơ sở/học sinh. 

b) ðạt từ 27 ñiểm ñến dưới 29 ñiểm ñược thưởng 05 lần mức lương cơ sở/học 
sinh. 

c) ðạt từ 26 ñiểm ñến dưới 27 ñiểm ñược thưởng 02 lần mức lương cơ sở/học 
sinh. 

d) ðạt từ 24 ñiểm ñến dưới 26 ñiểm ñược thưởng 01 lần mức lương cơ sở/học 
sinh. 

3. Chế ñộ khen thưởng học sinh, sinh viên ñạt giải tại các kỳ thi 

a) Học sinh, sinh viên giỏi Quốc tế: 

- Giải nhất: 15 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải nhì:   13 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải ba:    11 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải khuyến khích: 07 lần mức lương cơ sở/giải. 

b) Học sinh,sinh viên giỏi Quốc gia: 

- Giải nhất: 10 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải nhì:   07 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải ba:    05 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải khuyến khích: 03 lần mức lương cơ sở/giải. 

c) Học sinh,sinh viên giỏi cấp tỉnh: 

- Giải I: 0,6 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải II: 0,4 lần mức lương cơ sở/giải. 

- Giải III: 0,3 lần mức lương cơ sở/giải. 

d) Học sinh ñạt thủ khoa, học sinh ñạt loại giỏi kỳ thi trung học phổ thông quốc 
gia (trường hợp học sinh vừa ñạt thủ khoa vừa ñạt loại giỏi thì ñược hưởng mức cao 
nhất). 

- ðạt thủ khoa: 05 lần mức lương cơ sở/học sinh. 

- ðạt loại giỏi: 01 lần mức lương cơ sở/học sinh.  

ñ) Học sinh, sinh viên ở các cơ sở giáo dục ñại học, giáo dục nghề nghiệp công 
lập tốt nghiệp thủ khoa ñạt loại giỏi ñược thưởng 01 lần mức lương cơ sở/học sinh, 
sinh viên. 
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4. Chế ñộ khen thưởng học sinh, sinh viên ñạt giải cuộc thi khoa học, kỹ thuật 
quốc gia  

a) Giải nhất: 07 lần mức lương cơ sở/giải. 

b) Giải nhì:  05 lần mức lương cơ sở/giải. 

c) Giải ba:   3,5 lần mức lương cơ sở/giải. 

d) Giải khuyến khích: 02 lần mức lương cơ sở/giải. 

5. Hỗ trợ học bổng cho học sinh ñạt giải kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh 

Học sinh cấp trung học phổ thông ñạt giải 3 trở lên trong kỳ thi chọn học sinh 
giỏi cấp tỉnh (trừ học sinh trường chuyên Hùng Vương ñã nhận học bổng khuyến 
khích học tập) ñược hỗ trợ học bổng: 0,2 lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng, thời 
gian hỗ trợ từ khi ñược công nhận kết quả thi ñến hết năm học. 

6. Hỗ trợ cho học sinh là thành viên ñội tuyển của Tỉnh dự thi học sinh giỏi cấp 
quốc gia khi tập trung bồi dưỡng 

a) Tiền ñi lại, tiền thuê phòng ngủ: Mức chi tối ña bằng chế ñộ công tác phí theo 
quy ñịnh hiện hành. 

b) Tiền ăn học sinh là thành viên ñội tuyển học sinh giỏi quốc gia: Hỗ trợ 0,1 lần 
mức lương cơ sở/học sinh/ngày. 

c) Tiền ăn học sinh là thành viên dự thi học sinh giỏi quốc gia: Hỗ trợ 0,2 lần 
mức lương cơ sở/học sinh/ngày. 

7. Hỗ trợ tiền ñiện, nước sinh hoạt cho học sinh nội trú, bán trú tại trường Trung 
học phổ thông chuyên, trường trung học phổ thông chất lượng cao và trường trung học 
cơ sở tạo nguồn có ký túc xá (thực hiện 09 tháng/năm) 

a) ðối với học sinh nội trú: ðịnh mức ñiện 25kw/học sinh/tháng; nước sinh hoạt 
4m3/học sinh/tháng. 

b) ðối với học sinh bán trú: ðịnh mức ñiện 10kw/học sinh/tháng; nước sinh hoạt 
2m3/học sinh/tháng. 

ðiều 3.Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với công chức, viên chức, nhân viên và học 
sinh trường trung học phổ thông chuyên 

1. Hỗ trợ học sinh 

a) Sinh hoạt phí (thực hiện 09 tháng/năm) ñối với học sinh thuộc hộ nghèo theo 
chuẩn nghèo của tỉnh, gia ñình chính sách và gia ñình thuộc ñối tượng bảo trợ xã hội 
quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ 
quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội và Nghị ñịnh số 
28/2012/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số ñiều của Luật Người khuyết tật: 

- Học sinh nội trú:  01 lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng; 
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- Học sinh bán trú: 0,5 lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

b) Học bổng khuyến khích học tập ñối với học sinh ñạt kết quả học tập cuối học 
kỳ loại giỏi: 0,2 lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ Ban Giám hiệu: 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng (thực hiện 09 
tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên (thực hiện 09 tháng/năm) 

a) Giáo viên dạy môn chuyên: 02 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

b) Giáo viên dạy môn không chuyên: 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

4. Hỗ trợ viên chức, nhân viên khác (trong biên chế trả lương của ñơn vị): 01 lần 
mức lương cơ sở/người/tháng. 

5. Hỗ trợ người soạn thảo, thẩm ñịnh tài liệu, giáo trình dạy bồi dưỡng học sinh 
giỏi các môn cho học sinh dự thi học sinh giỏi toàn quốc 

a) Hỗ trợ soạn thảo: 30.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 4.500.000 ñồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm ñịnh: 10.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 1.500.000 ñồng/giáo trình/môn học.  

6. Hỗ trợ người chỉnh sửa, bổ sung, thẩm ñịnh tài liệu, giáo trình dạy bồi dưỡng 
học sinh giỏi các môn cho học sinh dự thi học sinh giỏi toàn quốc sau một thời gian sử 
dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh sửa; trường hợp chỉnh sửa trên 50% ñơn vị kiến thức so 
với bản gốc, nếu ñược thẩm ñịnh công nhận thì hỗ trợ: 

a)  Hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung: 15.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức 
tối ña không quá 2.000.000 ñồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm ñịnh: 5.000 ñồng/trang chuẩn/ giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 750.000 ñồng/giáo trình/môn học.  

7. Thỉnh giảng giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Mức thù lao theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở vận dụng quy ñịnh pháp luật hiện 
hành và ñược sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

8. ðối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ 

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 02 tiết/tuần và 
giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết ñịnh 
trên cơ sở vận dụng quy ñịnh pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ học sinh 
ñóng góp. 

9. Ngân sách hỗ trợ tham quan, trao ñổi kinh nghiệm với các ñơn vị trong nước 
01 lần/năm học ñối với Ban Giám hiệu, giáo viên và nhân viên của trường ñạt thành 
tích lao ñộng xuất sắc trong năm. 
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ðiều 4. Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với công chức, viên chức, nhân viên và học 
sinh trường trung học phổ thông chất lượng cao 

1. Hỗ trợ học sinh. 

a) Sinh hoạt phí (thực hiện 09 tháng/năm) ñối với học sinh bán trú thuộc hộ 
nghèo theo chuẩn nghèo của tỉnh, gia ñình chính sách và gia ñình thuộc ñối tượng bảo 
trợ xã hội quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 136/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của 
Chính phủ quy ñịnh chính sách trợ giúp xã hội ñối với ñối tượng bảo trợ xã hội và 
Nghị ñịnh số 28/2012/Nð-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Người khuyết tật: 0,45 lần mức lương 
cơ sở/học sinh/tháng; 

b) Cấp học bổng khuyến khích học tập ñối với học sinh ñạt kết quả học tập cuối 
học kỳ loại giỏi: 0,15 lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ Ban Giám hiệu: 1,3 mức lương cơ sở/người/tháng (thực hiện 09 
tháng/năm). 

3. Hỗ trợ giáo viên dạy các lớp chất lượng cao (thực hiện 09 tháng/năm) 

a) Giáo viên dạy trên 10 tiết/tuần: 1,7 mức lương cơ sở/người/tháng; 

b) Giáo viên dạy từ 10 tiết/tuần trở xuống: 1,3 mức lương cơ sở/người/tháng. 

4. Hỗ trợ viên chức, nhân viên khác (trong biên chế trả lương của ñơn vị): 0,8 lần 
mức lương cơ sở/người/tháng. 

5. Hỗ trợ người soạn thảo, thẩm ñịnh tài liệu, giáo trình dạy các môn tăng cường 
cho lớp chất lượng cao 

a) Hỗ trợ soạn thảo: 25.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học mức tối ña 
không quá 3.000.000 ñồng/giáo trình/môn học;   

b) Hỗ trợ thẩm ñịnh: 5.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 600.000 ñồng/giáo trình/môn học.  

6. Hỗ trợ người chỉnh sửa, bổ sung, thẩm ñịnh tài liệu, giáo trình dạy các môn 
tăng cường cho lớp chất lượng cao sau một thời gian sử dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh 
sửa; trường hợp chỉnh sửa trên 50% ñơn vị kiến thức so với bản gốc, nếu ñược thẩm 
ñịnh công nhận thì ñược hỗ trợ 

a) Hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung: 10.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức 
tối ña không quá 1.500.000 ñồng/giáo trình/môn học.  

b) Hỗ trợ thẩm ñịnh: 2.500 ñồng/trang chuẩn/ giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 300.000 ñồng/giáo trình/môn học.  

7. Thỉnh giảng giáo viên bồi dưỡng học sinh dự thi học sinh giỏi cấp quốc gia: 
Mức thù lao theo thỏa thuận giữa hai bên trên cơ sở vận dụng quy ñịnh pháp luật hiện 
hành và ñược sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 
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8. ðối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ  

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 02 tiết/tuần và 
giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh) 01 tiết/tuần; 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết ñịnh 
trên cơ sở vận dụng quy ñịnh pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ học sinh 
ñóng góp. 

9. Ngân sách hỗ trợ tham quan, trao ñổi kinh nghiệm với các ñơn vị trong nước 
01 lần/năm học ñối với Ban Giám hiệu, giáo viên và nhân viên của trường ñạt thành 
tích lao ñộng xuất sắc trong năm. 

ðiều 5.Quy ñịnh chế ñộ hỗ trợ ñối với công chức, viên chức, nhân viên và học sinh 
trường trung học cơ sở tạo nguồn và trường trung học cơ sở có lớp tạo nguồn 

1. Học bổng khuyến khích học tập ñối với học sinh ñạt kết quả giỏi, khá cuối học 
kỳ (thực hiện 09 tháng/năm học) 

a) Học sinh ñạt loại giỏi: 0,1  lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng; 

b) Học sinh ñạt loại khá: 0,07 lần mức lương cơ sở/học sinh/tháng. 

2. Hỗ trợ Ban Giám hiệu: 1,1 lần mức lương cơ sở/người/tháng (thực hiện 09 
tháng/năm) 

3. Hỗ trợ giáo viên dạy các lớp tạo nguồn (thực hiện 09 tháng/năm) 

a) Dạy trên 10 tiết/tuần: 1,5 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

b) Dạy từ 10 tiết/tuần trở xuống: 1,1 lần mức lương cơ sở/người/tháng. 

4. Hỗ trợ người soạn thảo, thẩm ñịnh tài liệu, giáo trình dạy các môn tăng cường 
và phân hóa tăng cường ñối với lớp tạo nguồn 

a) Hỗ trợ soạn thảo: 20.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 2.500.000 ñồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm ñịnh: 4.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 400.000 ñồng/giáo trình/môn học. 

5. Hỗ trợ người chỉnh sửa, bổ sung, thẩm ñịnh tài liệu, giáo trình sau một thời 
gian sử dụng (từ 2-3 năm) phải chỉnh sửa; trường hợp chỉnh sửa trên 50% ñơn vị kiến 
thức so với bản gốc, nếu ñược thẩm ñịnh công nhận thì hỗ trợ 

a) Hỗ trợ chỉnh sửa, bổ sung: 10.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức 
tối ña không quá 1.300.000 ñồng/giáo trình/môn học. 

b) Hỗ trợ thẩm ñịnh: 2.000 ñồng/trang chuẩn/giáo trình/môn học, mức tối ña 
không quá 200.000 ñồng/giáo trình/môn học. 
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6. ðối với thỉnh giảng giáo viên môn ngoại ngữ 

a) Thỉnh giảng giáo viên bản ngữ dạy ngoại ngữ 1 (Tiếng Anh) 02 tiết/tuần và 
giáo viên dạy ngoại ngữ 2 (các ngoại ngữ khác ngoài Tiếng Anh) 01 tiết/tuần. 

b) Ngân sách hỗ trợ một phần thù lao theo mức do cấp thẩm quyền quyết ñịnh 
trên cơ sở vận dụng quy ñịnh pháp luật hiện hành và phần còn lại do cha mẹ học sinh 
ñóng góp. 

ðiều 6.Nghị quyết này bãi bỏ các Nghị quyết sau 

1. Nghị quyết số 44/2011/NQ-HðND8 ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ công chức, viên chức nhân viên hợp ñồng và 
học sinh ngành Giáo dục - ðào tạo và Dạy nghề; 

2. Nghị quyết số 06/2012/NQ-HðND8 ngày 18 tháng 7 năm 2012 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương về chính sách, chế ñộ hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên, 
học sinh ngành Giáo dục - ðào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương; 

3. Nghị quyết số 36/2014/NQ-HðND8 ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương vềchính sách hỗ trợ ñối với viên chức ngành Giáo dục - 
ðào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình Dương; 

4. Nghị quyết số 37/2016/NQ-HðND9 ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Hội ñồng 
nhân dân tỉnh Bình Dương về chế ñộ, chính sách hỗ trợ ñối với ñơn vị, công chức, 
viên chức, học sinh, sinh viên ngành Giáo dục - ðào tạo và Dạy nghề tỉnh Bình 
Dương. 

ðiều 7. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

ðiều 8. Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân, các Tổ 
ñại biểu và ñại biểu Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị 
quyết này. 

Nghị quyết này ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Bình Dương Khóa IX,kỳ họp 
thứ Mười thông qua ngày 26 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 
năm 2019./. 

 
 CHỦ TỊCH 
 
 

ðã ký: Võ Văn Minh 
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